Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Bón
 

            A.  Khái Niệm Về Phân Bón
            Phân bón là thức ăn của cây trồng, thiếu phân cây không thể sinh trưởng và cho năng suất, phẩm chất cao. Phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc thâm canh tăng năng suất, bảo vệ cây trồng và nâng cao độ phì nhiêu của đất. 
 

          I- Cây Hút Thức Ăn Nhờ Gì ?
1- Nhờ bộ rễ: Không phải toàn bộ các phần của rễ đều hút dinh dưỡng mà là nhờ miền lông hút rất nhỏ trên rễ tơ. Từ một rễ cái, bộ rễ được phân nhánh rất nhiều cấp, nhờ vậy tổng cộng diện tích hút dinh dưỡng từ đất của cây rất lớn. Rễ hút nước trong đất và một số nguyên tố hòa tan trong dung dịch đất như: đạm, lân, kali, lưu huỳnh, manhê, canxi và các nguyên tố vi lượng khác, bộ rễ là cơ quan chính lấy thức ăn cho cây. 
 

2- Nhờ bộ lá: Bộ lá và các bộ phận khác trên mặt đất, kể cả vỏ cây cũng có thể hấp thu trực tiếp các dưỡng chất. Ở trên lá có rất nhiều lỗ nhỏ(khí khổng). Khí khổng là nơi hấp thụ các chất dinh dưỡng bằng con đường phun qua lá. Trên cây một lá mầm(đơn tử diệp)khí khổng thường phân bố cả 2 mặt lá, thậm chí mặt trên lá nhiều hơn mặt dưới lá như: lúa , lúa mì…;trên cây ăn trái(cây thân gỗ)khí khổng thường tập trung nhiểu ở mặt dưới lá. Khi dùng phân bón lá phải theo đặc điểm cây trồng và đúng hướng dẫn thì lá cây mới hấp thụ cao được. 
 

            II – Các Chất Dinh Dưỡng Cần Thiết Cho Cây
-Đa lượng: Đạm(N), Lân(P), Kali(K). 
-Trung lượng: Canxi(Ca), Lưu Huỳnh(S), Ma-nhê(Mg)…
-Vi Lượng: Sắt(Fe), Kẽm(Zn), Mangan(Mn), Bo(B), Đồng(Cu), Molypden(Mo), Clo(Cl)
 

1- Chất đạm(N)
-Khi thiếu: cành lá sinh trưởng kém, lá non nhỏ, lá già dễ bị rụng, bộ rễ ít pháp triển, năng suất kém…
-Khi dư: cây sinh trưởng rất mạnh, lá to, tán lá rườm rà, mềm yếu, dễ đỗ ngã, sâu bệnh dễ phá hại…
 

2- Chất Lân (P)
-Khi thiếu: rễ phát triễn kém, lá mỏng có thể chuyển màu tím đỏ, ảnh hưởng tới việc ra hoa của cây;trái thường có vỏ dày, xốp và dễ hư…
-Nếu dư rất khó phát hiện, tuy nhiên dễ  làm cho cây thiếu kẽm và đồng. . 
 

3- Chất Kali: (K)
-Khi thiếu, ban đầu đỉnh lá già bị cháy;thiếu nặng, phần lớn lá bị cháy và rụng đi. 
- Nếu dư cũng khó nhận diện, tuy nhiên trên cam khi bón kali nhiều quá trái trở nên sần sùi. 
 

4- Chất Canxi(Ca): 
-Khi thiếu: Lá và đọt non dễ bị cong queo và nhỏ, mép lá không đều, hay có hiện tượng chồi chết ngọn, rễ đình trệ sinh trưởng và thường bị thối…
-Không có triệu chứng dư, tuy nhiên khi lượng canxi cao thường gây thiếu: B, Mn, Fe, Zn, Cu…
 

5- Chất lưu huỳnh(S);Khi thiếu, triệu chứng thể hiện giống như thiếu chất đạm;lá nhỏ, vàng đều, rụng sớm, chồi ngọn chết(thiếu lưu huỳnh lá vàng từ ngọn xuống còn thiếu đạm thì vàng từ lá già lên)
 

6-Chất Ma-nhê (Mg): 
-Nếu thiếu: lá trở nên nhỏ, xuất hiện những vùng sáng giữa những gân lá, lá bị rụng sớm, hoa ra ít, rễ kém phát triển…
-Nếu thừa: lá bị đổi dạng thường cuốn theo hình xoắn ốc và rụng…
 

7- Chất Bo(B):  Đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phấn hoa, thiếu Bo hoa dễ bị rụng hoặc hạt bị lép. đối với một số cây như củ caỉo thiếu Bo ruột sẽ bị rỗng. Cây trồng nói chung thiếu Bo dễ bị sâu bệnh phá hại, khả năng chống chịu điều kiện bất lợi kém. 
 

8- Chất đồng(Cu):  Ảnh hưởng đến sự tổng hợp nhiều chất dinh dưỡng của cây trồng, có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây;giúp cây tăng khả năng chịu hạn, chịu nóng,  chịu lạnh…
 

9- Chất Kẽm (Zn):  Vai trò quan trọng trong việc tổng hợp chất đạm… ngoài ra còn liên quan mật thiết đến việc hình thành các chất điều hòa sinh trưởng trong cây…Thiếu kẽm năng suất, phẩm chất cây trồng giảm. 
 

10- Molipden(Mo):  Tham gia các quá trình trao đổi chất, tổng hợp chất diệp lục…Đặc biệt đối với cây họ đậu nếu thiếu Mo;cây phát triển kém, nốt sần giảm, hạn chế sự cố định đạm tự do
 

        B.  Phân Hữu Cơ
            Là phân chứa những chất dinh dưỡng ở dạng những hợp chất hữu cơ như: phân chuồng, phân xanh, phân than bùn, phụ phế phẩm nông nghiệp, phân rác…
 

            I. Phân Chuồng: 
1. Đặc diểm:  Phân chuồng là hổn hợp chủ yếu của: phân, nước tiểu gia súc và chất độn. Nó không những cung cấp thức ăn cho cây trồng mà còn bổ sung chất hữu cơ cho đất giúp cho đất được tơi xốp, tăng độ phì nhiêu, tăng hiệu quả sử dụng phân hóa học…
 

2.  Chế biến phân chuồng:  Có 3 phương pháp
2. 1.  Ủ nóng (ủ xốp):  Lấy phân ra khỏi chuồng, chất thành lớp, không được nén, tưới nước, giữ ẩm 60-70%,  có thể trộn thêm 1% vôi bột và 1-2% Super Lân, sau đó trét bùn che phủ cho kín hàng ngày tưới nước, thời gian ủ ngắn 30-40 ngày, ủ xong là sử dụng được. 
2. 2.  Ủ nguội (ủ chặt): Lấy phân ra khỏi chuồng xếp thành lớp, mỗi lớp rắc khoảng
(2%) lân, nén chặt. Đống phân ủ rộng khoảng 2-3m, cao 1, 5-2m, trét bùn bên ngoài tránh mưa. Thời gian ủ lâu, 5-6 tháng mới xong. 
2. 3. Ủ nóng trước nguội sau: Ủ nóng 5-6 ngày, khi nhiệt độ 50-60°c nén chặt ủ tiếp lớp khác lên trên, trét bùn kín, có thể cho thêm vào đống phân ủ các loại phân khác như: phân thỏ, gà, vịt làm phân men để tăng chất lượng phân. 
 

            II.  Phân Rác
1- Đặc điểm ; Là phân hữu cơ được chế biến từ: cỏ dại, rác, thân lá cây xanh, rơm rạ…ủ với một số phân men như phân chuồng, lân, vôi…đến khi mục thành phân(thành phần dinh dưỡng thấp hơn phân chuồng). 
 

2- Cách ủ:  Nguyên liệu chính là phân rác 70%, cung cấp thêm đạm và Kali 2%, còn lại phân men(phân chuồng, lân, vôi). Nguyên liệu được chặt ra thành đoạn ngắn 20-30cm xếp thành lớp cứ 30cm rắc một lớp vôi;trét bùn;ủ khoảng 20 ngày đảo lại rắc thêm phân men, xếp đủ cao trét bùn lại, để hở lỗ tưới nước thường xuyên;ủ khoãng 60 ngày dùng bón lót, để lâu hơn khi phân hoai có thể dùng để bón thúc. 
 

            III.  Phân Xanh
1-Đặc diểm:  Phân xanh là phân hữu cơ sử dụng các loại cây lá tươi bón ngay vào đất không qua quá trình ủ do đó chỉ dùng để bón lót. Cây phân xanh thường được dùng là cây họ đậu:  điền thanh, muồng, keo dậu, cỏ Stylo, điên điển…
2-Cách sử dụng:  Vùi cây phân xanh vào đất khi cây ra hoa, bón lót lúc làm đất. 
 

            IV.  Phân Vi Sinh
1-Đặc điểm:  Là chế phẩm phân bón được sản xuất bằng cách dùng các loại vi sinh vật hữu ích cấy vào môi trường là chát hữu cơ(như bột than bùn). Khi bón cho đất các chủng loại vi sinhy vật sẽ phát huy vai trò của nó như phân giải chất dinh dưỡng khó tiêu thành dễ tiêu cho cây hấp thụ, hoặc hút đạm khí trời để bổ sung cho đất và cây. 
 

2- Các loại phân trên thị trường: 
2. 1.  Phân vi sinh cố định đạm: 
-Phân vi sinh cố định đạm, sống cộng sinh với cây họ đậu: Nitragin, Rhidafo…
-Phân vi sinh cố định đạm, sống tự do:  Azotobacterin…
 

2. 2.  Phân vi sinh phân giải lân:  Phân lân hữu cơ vi sinh Komix và nhiều loại phân vi sinh phân giải lân khác có tính năng tác dụng giống như nhau. 
 

2. 3.  Phân vi sinh phân giải chất xơ:  chứa các chủng vi sinh vật giúp tăng cường phân giải xác bả thực vật…
* Ngoài ra trên thị trường còn có những loại phân khác với tên thương phẩm khác nhau nhưng tính năng tác dụng thì cũng giống như các loại phân kể trên. 
 

3- Cách sử dụng phân hữu cơ vi sinh:  Thời gian sử dụng phân có hạn, tùy loại thường từ 1-6 tháng(chú ý xem thời hạn sử dụng). Phân vi sinh phát huy hiệu lực ở:  vùng đất mới, đất phèn, những vùng đất bị thoái hóa mất kết cấu do bón phân hóa học lâu ngày, vùng chưa trồng các cây có vi khuẩn cộng sinh… thì mới có hiệu quả cao. 
 

            V .  Phân Sinh Học Hữu Cơ. 
1- Đặc điểm:  Là loại phân có nguồn gốc hữu cơ được sản xuất bằng công nghệ sinh học(như lên men vi sinh) và phối trộn thêm một số hoạt chất khác để làm tăng độ hữu hiệu của phân, hoặc khi bón vào đất sẽ tạo môi trường cho các quá trình sinh học trong đất diễn ra thuận lợi góp phần làm tăng năng suất cây trồng, phổ biến như:  Phân bón Komix nền…
 

2- Sử dụng:  Phân sinh hóa hữu cơ được sản xuất ở dạng bột hoặc dạng lỏng;có thể phun lên lá hoặc bón gốc. Các loại phân sinh hóa hữu cơ hiện nay được sản xuất theo hướng chuyên dùng như phân sinh hóa hữu cơ Komix chuyên dùng cho:  cây ăn trái , lúa, mía…
 

            C.  Phân Vô Cơ
            Phân vô cơ hay phân hóa học là các loại phân có chứa yếu tố dinh dưỡng dưới dạng muối khoáng(vô cơ) thu được nhờ các quá trình vật lý, hóa học. 
 

Một Số Phân Bón Vô Cơ Thông dụng Hiện Nay
 

I Phân Đơn:  Là loại phân chỉ chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chủ yếu là N, P hoặc K
1- Phân đạm vô cơ gồm có: 
1. 1- Phân Urea [CO(NH2)2] có 46%N
1. 2- Phân đạm Sunphat còn gọi là đạm SA [(NH4)2SO4] chứa 21%N
1. 3- Phân Clorua Amon [NH4Cl] có chứa 24-25% N
1. 4- Phân Nitrat Amon [NH4NO3] có chứa khoảng 35% N
1. 5- Phân Nitrat Canxi [Ca(NO3)2] có chứa 13-15% N
1. 6- Phân Nitrat Natri [NaNO3] có chứa 15-16% N
1. 7- Phân Cyanamit Canxi [CaCN2] có chứa 20-21% N
 

2-Phân Lân: 
2. 1- Phân Super Lân[Ca(H2PO4)2] có chứa 16-20% P2O5]
2. 2- Phân Lân nung chảy(Thermophotphat, Lân văn điển) có chứa 16% P2O5
 

3- Phân Kali
3. 1- Phân Clorua Kali (KCl) có chứa 60% K2O. 
3. 2- Phân Sunphat Kali (K2SO4) có chứa 48-50% K2O
 

II.  Phân Hổn Hợp:  Là những loại phân có chứa ít nhất là 2 dưỡng chất. Chúng bao gồm phân trộn và phân phức hợp. Hàm lượng dinh dưỡng trong phân theo thứ tự là N, P, K được tính theo nồng độ phần trăm. Ví dụ:  Phân NPK 16-16-8 tức là trong 100kg phân trên có 16kg đạm nguyên chất, 16kg P2O5 và 8kg K2O…Ngoài các chất đa lượng N, P, K hiện nay ở một số chủng loại phân còn có cả các chất trung và vi lượng. Ví dụ:  Phân NPK Việt-Nhật 16. 16. 8+13S (S là lưu huỳnh)…Thông thường phân hổn hợp có 2 loại: 
 

1. -Phân trộn:  Là phân được tạo thành  do sự trộn đều các loại phân N. P. K… mà không có sự tổ hợp hóa học giũa những chất đó. Loại phân này thường có nhiều màu. 
 

2. - Phân phức hợp:  Là loại phân có được do con đường phản ứng hóa học từ những nguyên liệu căn bản để tạo ra. 
 

3. -Các dạng phân hổn hợp: 
3. 1-Các dạng phân đôi:  Là loại phân hỗn hợp có 2 dưỡng chất quan trọng
-MAP ( Monoamonium Phosphate) hàm lượng phổ biến là 12-61-0
-MKP ( Mono potassium Phosphate) hàm lượng phổ biến là 0-52-34
-DAP Diamon Phosphate ) hàm lượng phổ biến là 18-46-0
 

3. 2.  Các dạng phân ba NPK thường là: 
16-16-8, 20-20-15, 24-24-20…
 

3. 3.  Phân chuyên dùng:  Là dạng phân bón hổn hợp có chứa các yếu tố đa, trung, vi lượng phù hợp với từng loại cây trồng, từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây. 
 

-Ưu điểm của phân chuyên dùng:  rất tiện lợi khi sử dụng , góp phần làm giảm chi phí sản xuất;do đã được tính toán liều lượng phân tùy theo từng loại cây, tùy theo giai đoạn sinh trưởng-phát triển của cây trồng nên đảm bảo được năng suất, chất lượng cây trồng. 
 

-Hiện nay trên thị trường có nhiều chủng loại phân chuyên dùng, khi sử dụng nên chú ý theo hướng dẫn cũa nhà sản xuất. . Ví dụ:  Phân chuyên dùng của công ty phân bón Việt –Nhật JF1, JF2, JF3 chuyên dùng cho lúa. JT1, JT2JT3 chuyên dùng cho cây ăn trái. 
 

III.  Vôi
1. -Vai trò tác dụng của phân vôi:  Cung cấp Canxi (Ca) cho cây trồng, Ca là một nguyên tố dinh dưỡng rất cần cho cây vì Ca chiếm tới 30% trong số các chất khoáng của cây. Cải tạo đất chua, mặn. Tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động tốt, phân giải các chất hữu cơ trong đất, tăng độ hòa tan các chất dinh dưỡng và tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng của cây, diệt được một số bệnh hại cây trồng, khử độc cho đất do thừa nhôm(Al), Sắt(Fe), H2S…
 

2. -Một số dạng vôi bón cho cây
* Vôi nghiền:  Các loại:  đá vôi, vỏ ốc, vỏ sò…nghiền nát. Có tác dụng chậm nên bón lót lúc làm đất, thường bón từ 1-3 tấn/ha. Đất sét bón 1 lần với lượng lớn, sau vài năm bón lại. Đất cát bón hàng năm lượng ít hơn. Khi bón vôi nên kết hợp với phân hữu cơ để tăng hiệu quả của phân , không bón cùng đạm vì sẽ làm mất phân đạm. 
 

* Vôi nung ( vôi càn long):  Do nung CaCO3 thành CaO, rồi sử dụng. Tác dụng nhanh hơn vôi nghiền, dùng xử lý đất và phòng trừ sâu bệnh. Tuy nhiên do có hoạt tính mạnh khi sử dụng nên lưu ý để tránh ảnh hưởng tới cây trồng. 
 

* Thạch cao: Là dạng vôi đặc biệt, tác dụng nhanh, sử dụng rất tốt cho cây khi tạo trái
 

Cách Tính Công Thức Phân Pha Trộn. 
            Hiện nay, nhiều nơi sản xuất rất nhiều loại phân hổn hợp với nhiều tỷ lệ NPK khác nhau nên bà con nông dân tùy giá cả từng lúc và khả năng thanh toán có thể tự chọn lựa để mua, tuy nhiên nếu muốn pha trộn để sử dụng hợp lý thì ta có thể thực hiện được, 
 

* Cách tính từ phân đơn ra phân hổn hợp
Ví dụ: Muốn pha trộn một loại phân có công thức là 5-10-10 từ phân SA, Super Lân và KCl thì ta pha như sau: 
-SA có 21%N, cần cung cấp 5kg thì ta phải có lượng SA là: 
                        5X100 = 23. 8kg
                            2
- Super Lân có 20% P2O5, muốn có 10kgP2O5 thì lượng Super Lân sẽ là: 
                        10X100 =50 kg
                             20
- KCl có 60% K2O, muốn có 10 kg K2O thì lượng KCl sẽ là: 
                        10X100  = 16, 6 kg
                             60
 

* Tổng số phân các loại là 23, 8+50+16, 6=90, 4kg  còn lại 9, 6 kg phải dùng chất độn(đất, cát hoặc thạch cao), trộn vô cho đủ 100kg. 
 

* Cách tính từ phân hỗn hợp ra phân đơn
Ví dụ: Theo khuyến cáo cần dùng 100kg Urê, 200kg Super Lân, 50kg Clorua Kali để bón cho cây, nhưng nhà vườn đã bón 100kg NPK(20-20-15), như vậy lượng NPK thừa hay thiếu, cách tính như sau: 
 

-Lượng Urê có trong 100kg NPK 20-20-15
                        100X20   = 43kg
                             46
- Lượng  Super Lân có trong 100kg NPK 20-20-15
                        100X20     = 100kg
                             20
- Lượng Clorua Kali có trong 100kg NPK 20-20-15
                        100X15      = 25Kg
                              60  
 

* Vậy phải thêm 57kg Urê + 100kg Super Lân + 25kg Clorua Kali thì mới đủ lượng phân như đã khuyến cáo. 
 

            D.  Phân Bón Lá 
1.  Đặc điểm:  Phân bón lá là các hợp chất dinh dưỡng hòa tan trong nước được phun lên lá để cây hấp thụ. 
 

2.  Các chế phẩm phân bón lá trên thị trường:  Hiện nay các chế phẩm phân bón lá rất phong phú và đa dạng, phân sản xuất trong nước như:  HVP, HUMIX, HQ 201, BIOTED, KOMIX…
 

3.  Lưu ý khi sử dụng phân bón lá: 
Bón qua lá tốt nhất khi bón bổ sung hoặc bón thúc nhằm đáp ứng nhanh yêu cầu dinh dưỡng của cây, hòa loảng phân theo đúng tỷ lệ trên bao bì;nhiệt độ quá cao, đất bị khô hạn nặng không nên dùng phân bón lá vì dễ làm rụng lá. Không sử dụng phân bón lá lúc cây đang ra hoa, lúc trời nắng vì sẽ làm rụng hoa trái và làm giảm hiệu lực phân
 

            Không nên nhầm lẫn giữa phân bón lá và chất kích thích sinh trưởng, nếu trong phân bón lá có chất kích thích sinh trưởng thì trong phân này đã có chất dinh dưỡng, nếu chỉ dùng kích thích sinh trưởng thì phải bổ sung thêm dinh dưỡng để cây tăng trưởng tương ứng với sự kích thích đó. 
 

* Hướng Dẫn Sử Dụng NPK  Việt Nhật
 

            Cây Ăn Trái
 

	Giai đoạn bón phân
	Loại phân bón
	Liều lượng(kg/cây)

	Sau khi thu hoạch
	JT1
16-10-6 =13S
+2, 5(Cao+MgO)
	1Kg ~1, 5 kg

	Trước khi ra hoa
1  ~ 2 tháng
	JT2
10-10-15+5S
+2, 0 (CaO+MgO)
	0, 5Kg ~ 1kg
 

	Sau khi đậu trái
	JT3
16-8-14+12S
	0, 5kg ~ 1kg

	Trước khi thu hoạch
1 ~ 2 tháng
	JT3
16-8-14+12S
	0, 5kg~ 1kg


 
Cây lớn lên như thế nào?
 
                                                                                                Hai Quang sưu tập
                                                        Theo “Organic Garden” của Roger Mann
 
            Cây hút nước từ đất qua lông hút ở rễ và nhận khí carbonic (CO2)  qua khí khẩu ở lá. Tại lá, quá trình quang hợp sẽ xảy ra:nhờ diệp lục tố trong lá kết hợp với ánh sáng cho phép CO2 và nước tạo thành carbohydrat, đó là tinh bột và đường :
            N CO2 + 2nH2O   ánh sáng         (CH2O)n + n O2  +n H2O
                                                            Carbohydrat
                
                Quang hợp là phản ứng hóa học tuyệt vời và quan trọng nhất trên trái đất. Tất cả sự sống đều phụ thuộc vào nó:cây cối dùng carbohydrat như nhiên liệu cho quá trình sống của chúng và tổng hợp nên hầu hết các chất của chúng. Động vật, kể cả loài người, nhận được thức ăn khi ăn cây cỏ, ngay cả khi ăn thịt thì thịt đó cũng từ chất của cây cỏ đã tái tạo ra-có thể nói như thế. Nếu không có O2 được giải phóng qua quá trình quang hợp thì con người, động vật không thể sống. Cho nên người làm vườn cần biết 2 hệ quả quan trọng từ ánh sáng và nước ở cây hoa cảnh. 
 

            Trước hết cây cối cần nhận đủ ánh sáng. Bạn không thể mong một cây ưa ánh sáng như những cây hoa hồng, thược dược, hướng dương…hay hầu hết cây rau quả lại lớn mạnh trong  bóng râm. trái lại những cây lớn lên tự nhiên dưới tán rừng như trà mi, đỗ quyên…lại chịu đựng được khi đặt chúng dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời. 
 

            Bạn có thể không biết cây biểu hiện sự thỏa mãn ánh sáng qua màu lá:Một cây ưa nắng nếu đặt trong bóng râm thì lá sẽ trở nên xanh đậm một cách không tự nhiên vì nó đã đẩy mạnh việc sản sinh diệp lục tố để tăng cường sự hấp thụ ánh sáng bù lại sự thiếu hụt do ánh sáng yếu. Ngược lại, một cây ưa bóng râm sẽ vàng, thậm chí có thể sẽ rụng lá nếu đưa ra nắng. Lá vàng là do giảm diệp lục tố. lá rụng để giảm diện tích tiếp xúc với ánh sáng. 
 

            Thứ hai là sự chịu đựng của cây qua vụ khô hạn không chỉ đơn thuần là sự khát nước mà nó còn có thể sắp chết đói!Nó không thật sự héo kiệt nhưng nếu không đủ nước  trong mô thì nó không thể quang hợp và sự tăng trưởng sẽ ngừng. Thậm chí nó có thể dồn sức cho việc trổ hoa sớm trong một nổ lực cuối cùng để tạo hạt bảo tồn nòi giống trước khi chết. 
 

            Việc tưới nước”cà giựt” không bảo đảm đủ nhu cầu ở cây mai vàng khiến chúng  ra hoa rãi rác không đúng  thời vụ vào mùa hoa Tết là một thí dụ. Nên nhớ một sự kềm hãm tăng trưởng có thể khiến chúng ra hoa tạo hạt và làm hỏng thời vụ thu hoạch. 
 

 Chu Kỳ Sống
            Những người làm vườn thường có khuynh hướng xem cây cỏ trong sự cách ly độc lập, nhưng cây cỏ không lớn lên như vậy. Mỗi cây là một phần của mảng phức tạp của sự sống mà ta gọi là môi trường. 
 

            Hãy đến một khu rừng và quan sát, ở đấy đất được bao phủ bởi nhiều cây:từ cây to đến cây nhỏ và cỏ. Tất cả đang bận rộn quang hợp và hút dinh dưỡng từ đất. Sau một thời gian, các chất dinh dưỡng lại trở về với đất:lá, cành, thân cây chết ngã đổ xuống hay động vật (gồm cả côn trùng) ăn những phần cây cỏ và sau khi chúng tiêu hóa, chúng thải phân ra đất, kể cả xác chết của chúng. Sự sống đâm chồi rồi mục nát, và từ sự mục nát đó, sự sống mới trỗi dậy !. 
 

            Đó là sự quay vòng của chu kỳ sự sống  với hình thức rất tốt đẹp và tất cả trong sự cân bằng tuyệt vời. 
 

            Hãy quan sát một cách cẩn thận, mặt đất được bao phủ một lớp lá rụng ta dễ dàng thấy lớp lá đang phân hủy, nhưng điều ta không chú ý là vô số sinh vật đang tiêu hóa chất hữu cơ (từ lá rụng) và đến lượt chúng, chúng cũng để xác lại cho đất. Vòng quay đó theo thứ tự từ giun, dế, sâu bọ cho đến nấm móc, vi khuẫn rất nhỏ. Nếu không có sự hiện diện của chúng thì tiến trình tái lập chu kỳ sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tồn tại với số lượng thật lớn, được tính toán rằng trọng lượng của chúng trong đất bằng trọng lượng tất cả cây cối ở trên mặt đất của khu rừng ấy.
Chế phẩm hỗ trợ nông nghiệp đặc biệt HTD: xua đuổi côn trùng, phục hồi sinh trưởng cây trồng 
	[image: image1]

	Phục hồi sinh trưởng phong lan


Sau khi phân tích nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng,Công ty Long Đỉnh đã nghiên cứu chiết xuất từ nguyên liệu hữu cơ sạch để cho ra một sản phẩm dung dịch có tác dụng xua đuổi côn trùng, hỗ trợ sinh trưởng cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường gọi tắt là HTD (HiTek Development). Các thành phẩn chính của nhóm chế phẩm HTD bao gồm:
1.      Nhóm enzymes 8 – 12 loại như: Dehydrogenase, Catalase, -glucosidase, Urease, Alkaline phosphatase, Aryl sulphatase, Lipase, v.v… đã được kích hoạt bằng phản ứng sinh hóa.
2.      Vi khuẩn có ích (bacteria) trên 80 loại.
3.      Một phần nhỏ các khoáng đa, vi lượng…
Xua đuổi côn trùng
Hầu hết hóa chất diệt côn trùng nói chung và thuốc BVTV nói riêng, đều có mục đích tiêu diệt côn trùng bằng tác động qua đường miệng (côn trùng ăn phải), qua đường hô hấp (hít), gây ngán ăn , v.v… kết quả thường thấy là côn trùng sẽ chết. Nhưng điều này dẫn đến việc côn trùng lờn thuốc và trong thời gian rất ngắn chúng sẽ tự chuyển đổi bộ gen để tạo ra một Biotype mới. Thế hệ biotype mới sẽ đề kháng mạnh với hóa chất diệt chúng như thuốc BVTV. Điều này dễ dàng quan sát trên chủng loại rầy lan truyền virus xoắn lá, vàng lá ở cây lúa. Như vậy con người lại phải tìm kiếm các loại thuốc mới để diệt những biotype mới này. Cuộc chiến giữa con người với địch hại vẫn còn dai dẳng và con người luôn luôn ở vào thế bị động.
Một trong những ưu điểm của HTD là tính chất xua đuổi côn trùng. Tác động xua đuổi chính nhờ vào hệ amin, những amin này phối hợp với nhau tạo ra mùi gây khó chịu, mùi sẽ lan tỏa đến từng ngóc ngách buộc chúng phải tránh xa. Trong tự nhiên, việc mùi tác động xua đuổi mà không gây chết thường không làm phát sinh các biotype  mới; mùi tác động đến cơ quan cảm nhận mùi của côn trùng mà không tác động vào tế bào nên không gây biến dị di truyền. Đặc biệt mùi của sản phẩm HTD chỉ có tác dụng trên côn trùng, riêng đối với người HTD là sản phẩm không có mùi. Đây là điểm đáng chú ý của sản phẩm HTD.
Kết quả  thử nghiệm HTD trên các đối tượng: phong lan (2000 cây Dendrobium, Mokara – Tân Kiên - Bình Chánh), 420 phong lan Dendrobium bị suy kiệt do phân bón tại Tân Phú, vườn kiểng Mai Hương rộng 800 m2 tại Gò Vấp, và thử nghiệm 200 m2 đậu phụng tại xã Trung An, Củ Chi cho thấy:
1.      Trong mùa rụng lá Dendrobium tháng 12/2007, HTD đã giúp chặn lại và phục hồi nhanh các chồi mới, hiện nay, chủ vườn lan (chị Mai) vẫn phun đều đều 10 ngày/lần, mỗi lần phun đều có kết hợp thêm phân bón lá cho các giai đoạn. Hiệu quả rõ rệt giữa hai lô “có thêm HTD” và “không thêm HTD”. Ốc sên không còn gây hại cho cây lan (lan nhỏ và lớn). Không thấy xuất hiện cuốn chiếu, gián con ăn đầu rễ phong lan trong chậu. Nhện đỏ không còn tác hại trên Dendrobium khi thời tiết chuyển sang mùa nóng.
2.      Tại vườn kiểng Mai Hương (vườn anh Đào Văn Chiến), HTD đã xua đuổi mạnh côn trùng trong ngóc ngách của các chậu kiểng; khi kết hợp phân bón lá, cây kiểng có dấu hiệu vươn mạnh.. Số lượng muỗi, gián … di tản khỏi vườn, ngóc ngách nhà trong thời gian rất ngắn; mật số muỗi giảm đi rõ rệt sau 2 giờ xử lý.
3.      Tại các nơi sâu không thấy xuất hiện mặc dù đôi khi vẫn thấy có bướm (bướm không đẻ trừng nữa trong thời gian dài).
4.      Ngoài HTD giúp hạn chế đất pH chua, giữa đối chứng và sử dụng HTD, cho thấy, các yếu tố bên trong HTD giúp cây chống chịu với điều kiện đất chua (lá đậu phọng phun HTD xanh hơn đối chứng). Cả hai lô đều không sử dụng vôi bón lót.
Phục hồi sinh trưởng cây trồng và làm màu mỡ đất trồng
Trong thời gian dài, việc sử dụng hóa chất và thuốc BVTV cho cây trồng nông nghiệp giúp cây trồng tăng nhanh năng suất, giảm thiểu sâu bệnh v.v.. và đã đem lại nhiều thành tựu kinh tế đáng kể, nhưng ngược lại những hóa chất và nông dược này đã để lại nhiều tồn tại trên đồng ruộng như gây “chai” đất (nguyên nhân là do quá nhiều ion H+ từ phân bón vào đất và làm chua đất), kéo theo suy giảm sinh trưởng cây trồng, bên cạnh đó, hiện tượng ô nhiễm nước, ô nhiễm đất và ngày càng gia tăng ô nhiễm kim loại nặng. Những hóa chất này tác động xấu đến sức khỏe của người sử dụng (nông dân) ngay từ những lần phun xịt đầu tiên, làm ảnh hưởng đến quần thể động thực vật sống quanh đó và tích lũy dần theo thời gian.
Theo các chuyên gia, mỗi năm Việt Nam sử dụng đến chín triệu tấn hóa chất thuộc 500 loại khác nhau, trong đó phần lớn là thuốc trừ sâu và còn lại là trừ cỏ, trừ bệnh. Do đó, không kể một số lượng lớn ước tính hàng triệu tấn hóa chất được nhập lậu từ Trung Quốc và Thái Lan, Việt Nam hiện nay phải đối mặt với hai vấn nạn lớn: môi trường thoái hóa nhanh và sức khỏe nông dân bị đe dọa trầm trọng (Thu Thảo – www.vietbao.vn)
Việc sử dụng phân bón vô cơ có tác dụng
1.      Phân bón sử dụng nhiều và thường xuyên  dễ  gây ô nhiễm môi trường đất.
2.      Phân bón tồn lưu trong đất gây chết nhiều vi sinh vật trong tự nhiên.
3.      Phân bón gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và thiệt hại cho động vật sống trong môi trường nước.
4.      Giá phân bón lên cao thường gây thiệt hại cho người sản xuất.
5. 
Về thuốc BVTV
1.      Gây chết cho hầu hết sinh vật bị tiếp xúc, cả vi sinh vật có ích và có hại. Nhất là đối với các loại côn trùng (rầy) thuốc BVTV là nguyên nhân chính giúp rầy thay đổi Biotype (kiểu sinh học) và nạn nhiễm rầy ngày càng khó trị. Cần lưu ý thêm: rầy là tác nhân truyền các loại bệnh virus như xoắn là, vàng lá cho cây lúa.
2.      Dư lượng thuốc BVTV gây ngộ độc cho người dùng. Nhiều loại thuốc BVTV có thể gây ung thư và làm xuất phát nhiều loại bệnh khó trị khác.
3.      Thuốc BVTV ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng và từ trong nhà ra đến ngoài đồng.
Ước tính hiện nay có trên 5000 loại hóa chất thương mại độc hại trong đó có 150 đến 200 loại hóa chất có khả năng gây ung thư, gây rối loạn nội tiết v.v... 
- Việt Nam là một trong những nước sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhất trên thế giới. 
- Phát hiện nhiều hóa chất bảo vệ thực vật có nguy cơ gây ngộ độc cao cho con người và môi trường lại có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được lưu hành. (Hoàng Lê – www.cong

 HYPERLINK "http://nghehoahoc.org" \t "_blank" nghehoahoc.org)
Về chất kích thích tăng trưởng
Ngoài mục đích chính là sử dụng chất kích thích tăng trưởng thực vật hoặc các dạng tương tự để diệt cỏ để kích thích thực vật phát triển nhanh, nhưng khả năng lưu bã của những chất này trong nông sản, trên cây trồng và trong đất là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên chưa có một công trình nghiên cứu nào nói rõ vấn đề này.
Việc sử dụng chế phẩm HTD trong thực tế cũng giúp cho giảm lượng phân bón sử dụng cho cây trồng. Theo các thông tin nhận được từ đồng ruộng miền Tây, kết quả sử dụng HTD trên cây ăn trái, lúa, rau màu, hoa kiểng các loại giúp bà con nông dân giảm được 30 – 35% lượng phân bón sử dụng.
Hệ vi sinh vật (bacteria) có ích có mặt phong phú trong HTD từ 80 – 120 loài (thuộc nhóm: Baccillus sp. Thiobacillus sp., Trichoderma sp., Pseudomonas sp. (Pseudomonas corrugata), …), phần lớn bacteria này thuộc nhóm hô hấp hiếu khí (vi khuẩn cần oxygen: aerobic organism); chúng phát triển tạo sự cạnh tranh dinh dưỡng, ức chế sinh trưởng và “ăn thịt” bacteria có hại trong môi trường, số lượng của chúng ngày càng nhiều làm cho môi trường sống ngày càng ít đi sinh vật có hại, có nghĩa là cây trồng ngày càng ít nấm bệnh hơn. Bên cạnh đó, khi vào đất, bacteria có ích tạo những hoạt động hiệu quả về dinh dưỡng hơn cho cây trồng bằng các phản ứng: nitrat hóa, phản nitrat hóa, sulfo hóa, v.v… những phản ứng này giúp làm giảm các độc chất từ đất (thuốc BVTV, phèn, mặn, kim loại nặng …) và đồng thời chúng còn giúp làm giảm dân số tuyến trùng (nematode)  gây hại rễ cây.
Trong tháng 12/2007, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm sử dụng HTD để phục hồi những cây lan Dendrobium bị suy kiệt do nuôi trồng bằng phân hóa học, giá thể cũ và đến nay đã có kết quả rất rõ rệt (hình 1, 2). 
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Khả năng phục hồi sinh trưởng rõ rệt của HTD-01 với liều lượng phân bón tối thiểu trên lan Dendrobium (đã bị suy kiệt do bón phân hóa học và giá thể cũ)
Tăng đề kháng và bảo vệ cây trồng
Hoạt tính enzymes trong nhóm sản phẩm HTD có tác động đến sự nảy mầm của bào tử nấm, sự hiện diện enzymes trên bề mặt làm bào tử nhiều loại nấm không thể nảy mẩm được hoặc nảy mầm mà không tấn công được qua biểu bì lá cây, thân cây để gây bệnh. Ngoài ra, hệ vi khuẩn trong HTD còn tạo những hoạt chất “kháng sinh học”, nội hấp vào trong cơ thể cây để tạo đề kháng từ bên trong cây trồng chống lại việc tấn công gây bệnh của nấm hại (vd: Pythium sp. trên cây cà chua). Trong thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy, những hiện tượng lây lan vết bệnh (ngay trong mùa bệnh phát triển mạnh) trên lá giảm rõ rệt (82%), khuẩn ty của nấm co rút lại. 
Bộ chế phẩm HTD
Việc kích hoạt enzyme thành dạng hoạt động mạnh trong điều kiện bình thường và việc tăng sinh khối vi sinh vật sẵn có, đồng thời bổ sung thêm những vi sinh vật có ích là những nghiên cứu khá phức tạp về lý thuyết. Tuy nhiên, thử nghiệm sử dụng HTD đã thu được kết quả rất ấn tượng. Cty Long Đỉnh giới thiệu bộ sản phẩm HTD ứng dụng cho nhiều giai đoạn và đối tượng cây trồng bao gồm:
1.      HTD-01: dùng chung cho các loại cây trồng: xua đuổi côn trùng, tăng đề kháng bệnh. 
2.      HTD-02: chuyên dùng cho cây lúa để xua đuổi rầy, ruồi, bọ chích hút và sâu bệnh; HTD-02 phối hợp với HTD-01 còn giúp tăng tính chống chịu phèn của nhiều loại cây trồng.
3.      HTD-03: ứng dụng cho các cây thu hoạch hoa, trái như: phong lan, hồng, cúc, v.v… việc sử dụng HTD-03 phối hợp với HTD-01 còn giúp kéo dài tuổi thọ các loài hoa sau thu hoạch, màu sắc hoa rất tươi và rực rỡ hơn.
4.      HTD-04: sử dụng cho các đối tượng rau màu, giúp xanh lá, bóng lá; đối với rau ăn trái (mướp, dưa leo, v.v..), HTD-04 phối hợp HTD-01 còn giúp tăng năng suất rõ rệt. và giữ nông sản tươi lâu.
Cách dùng:
-          Trước khi dùng: nên lắc đều chai để tăng sự hoạt hóa của các chất trong HTD
-          Khi sử dụng bình thường, nồng độ pha loãng 1/100 và có thể tăng lên 1/50 để xua đuổi mạnh côn trùng. 
-          Việc phối hợp giữa các sản phẩm HTD sẽ tăng thêm hiệu quả hấp thu phân bón cho các giai đoạn của cây trồng, từ trồng đến thu hoạch và sau thu hoạch.
Ngoài ra, nhóm sản phẩm HTD còn có khả năng giảm dư lượng thuốc BVTV, giảm kim loại nặng trên nông sản và HTD còn là nhóm sản phẩm tự nhiên hoàn toàn không độc hại và rất thân thiện với môi trường.
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Từ chất kích thích tăng trưởng 
auxin đến thuốc diệt cỏ 
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Auxin được hình thành liên tục trong đỉnh sinh trưởng của thân và rễ cây... (Ảnh: www.nsf.gov)
Auxin: Những chất kích thích tăng trưởng 
Chất kích thích tăng trưởng “auxin” bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy Lạp – auxein, có nghĩa là tăng trưởng. 
Thông thường, các hợp chất được gọi là auxin nếu chúng có khả năng kích thích các tế bào thực vật phát triển, mặt khác, bản chất của chúng tương đồng với axít indoleacetic (chất kích thích tăng trưởng đầu tiên được phân lập) về mặt sinh lý học.
Auxin là những hóc-môn tăng trưởng thực vật đầu tiên được con người khám phá. Charles Darwin là một trong những nhà khoa học đầu tiên theo đuổi nghiên cứu về nó.
Phần lớn các kiến thức hiện nay của chúng ta về những chất kích thích tăng trưởng là dựa vào việc ứng dụng nó. 
Auxin là nhóm chất điều hoà sinh trưởng của thực vật thường gặp trong thiên nhiên. Với lượng nhỏ, A có tác dụng kích thích sinh trưởng, nhưng với lượng lớn lại có tác dụng kìm hãm.
Trong số các chất tiêu biểu, phải kể đến axit β – indol acetic (IAA), axit α - naphtylaxetic. Auxin được hình thành liên tục trong đỉnh sinh trưởng của thân và rễ cây. Auxin điều chỉnh tốc độ mở rộng của tế bào trong vùng sinh trưởng của đỉnh thân cây và liên quan đến phản ứng uốn cong trong tính hướng ánh sáng, hướng đất. 
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So sánh quả trong tự nhiên (bên trái) với quả đã được xử lý bằng chất kích thích tăng trưởng (bên phải). 
(Ảnh: www.plant-hormones.info ) 
Auxin kích thích sinh trưởng của ống phấn và các sản phẩm của nó trong quá trình sinh trưởng của hạt, kích thích phát triển của quả và vỏ quả ở thịt quả. Auxin ức chế sinh trưởng của các chồi bên, tác động hỗ trợ với gibberelin và cytoquinin trong phân chia tế bào và biệt hoá các tầng phát sinh. Auxin đối kháng với axit abcisic trong hiện tượng rụng lá. 
Từ auxin đến thuốc diệt cỏ
Các chất kích thích tăng trưởng tổng hợp mở đầu cho kỷ nguyên của thuốc diệt cỏ hữu cơ. Vào những thập niên 1940, các loại thuốc này ra đời sau một chương trình nghiên cứu dài hạn về các chất kích thích thực vật tăng trưởng – auxin.
Người ta đã tổng hợp được Auxin để sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp: NAA (axit naphtyl acetic) được dùng như hocmon ra rễ và nảy mầm; 2,4 D dùng diệt cỏ và thay đổi sự phát triển của quả; 2,4,5- T (axit trichloro phenoxy acetic) là thuốc diệt cỏ.
2,4-D là thuốc diệt cỏ được mô phỏng dạng hóa học từ các auxin, là thuốc diệt cỏ tán rộng. Hiện nay chủ yếu 2,4-D được sử dụng trong những hỗn hợp pha trộn với các loại thuốc diệt cỏ khác, có vai trò như một chất tăng cường tác dụng. Nó đang được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Chỉ tính riêng tại Mỹ, 2,4-D là chất diệt cỏ thông dụng đứng hàng thứ ba. 
2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T) là loại thuốc diệt cỏ được sử dụng rộng rãi cho tới khi chúng bị rút dần ra khỏi thị trường vào cuối thập niên 1970. 
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Công thức hoá học của một chất kích thích sinh trưởng tiêu biểu axit β – indol acetic (IAA) (Ảnh: http://www.ulg.ac.be/)
Bản thân 2,4,5-T chỉ là một chất có độc tính vừa phải. Lượng uống có thể gây độc hại cho chuột là 389 mg/kg trọng lượng. Tuy nhiên, quá trình sản xuất 2,4,5-T đã tạo ra một lượng 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). 
TCDD lại thực sự vô cùng độc hại đối với con người. Ở một nhiệt độ thích hợp, quá trình sản xuất 2,4,5-T có thể sản sinh 0,005 ppm TCDD. Nhiều kiểm nghiệm cá nhân sau đó cho thấy có nhiều mẻ, hàm lượng TCDD lên tới 60 ppm. 
2,4,5-T bị cấm lưu hành tại Mỹ vào năm 1983, đó là vào thời điểm cộng đồng vô cùng nhạy cảm trước các hiểm họa hoá chất trong môi trường. Cộng đồng quan tâm đến các chất dioxin ngày càng nhiều. Các sản phẩm và những hóa chất khác không phải là thuốc diệt cỏ, có khả năng chứa độc chất TCDD lần lượt bị rút ra khỏi thị trường. 
Hơn thế nữa, hỗn hợp giữa 2,4,5-T, 2,4-D và picloram đã tạo ra chất độc màu da cam - Agent Orange. Agent Orange được quân đội Mỹ sử dụng tại Việt Nam từ tháng 1/1965 và 4/1970 như một chất làm rụng lá. Bởi vì TCDD là một trong những thành phần của 2,4,5-T, nên nó bị kết tội là đã gây ra nhiều căn bệnh hiểm nghèo cho những người đã tham gia cuộc chiến. 
Cứu chữa vú sữa chết hàng loạt tại Tiền Giang 
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Đốn bỏ cành sắp chết và cành mới phục hồi trở lại
Nhóm nghiên cứu CNSH của Cty TNHH Long Đỉnh (Cty LĐ) đã tận mắt chứng kiến hàng loạt cây vú sữa được cho vào bếp làm củi đốt. Nỗi lo của bà con nông dân trồng cây vú sữa ngày càng lớn vì đây là nguồn thu nhập chính của bà con. Một quyết định về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sinh thái công nghệ cao nhanh chóng được đưa ra để cứu chữa kịp thời, và trong tháng 9/2009 những bà con nông dân áp dụng kỹ thuật mới này đã thở phào nhẹ nhỏm. “CÂY VÚ SỮA ĐÃ PHỤC HỒI LẠI SAU 2 LẦN XỬ LÝ HTG VÀ HTD-01 (chuyên cho vú sữa), VÀ NHỮNG CÂY VÚ SỮA TRỒNG MỚI TRÊN NỀN ĐẤT CŨ ĐƯỢC XỬ LÝ CŨNG KHÔNG CÒN BỊ CHẾT NỮA”. 
Họ đã làm điều đó như thế nào?
Vào tháng 8/2009, Cty TNHH Long Đỉnh đã nhận được yêu cầu của bà con trồng vú sữa tại Tiền Giang, họ đề nghị công ty giúp khắc phục cây vú sữa chết hàng loạt tại xã nhà. Sau 15 ngày nghiên cứu đồng ruộng và sinh thái tại các khu vực trồng vú sữa, nhóm Nghiên cứu CNSH của Cty LĐ đã đưa ra giả thiết về nguyên nhân gây chết như sau:
1.      Nguyên nhân chính là từ đất, nhưng cái gì trong đất gây chết hàng loạt rễ vú sữa?
2.      Một vài loại bệnh (có thể), một vài loại tuyến trùng (cũng đúng), ...
3.      .v.v...
Nhưng nguyên nhân chủ yếu là: sinh thái đất đã bị mất cân bằng (suy thoái), hiện tượng này dễ gặp ở những vùng trồng trọt sử dụng nhiều phân bón hóa học, nhiều thuốc BVTV mà các gốc hóa học của thuốc BVTV làm đất bị nhiễm độc từ từ, từ đó trong đất phát sinh ra các biotype sinh học gây hại hoàn toàn mới mà các loại thuốc BVTV không đủ sức để ngăn chặn. Việc sử dụng một vài loại thuốc để diệt tuyến trùng, diệt nấm sẽ làm cho sự việc tồi tệ hơn.
Vấn đề được đặt ra là : Cải tạo sinh thái đất trồng đi cùng với tăng cường sức khỏe cây trồng.
Một trong những người tiên phong trong việc này là ông Chín Hổ (nguyên là cựu chiến binh), ông Chín chỉ sử dụng 200 g/gốc bột ẩm HTG trộn với 5 kg phân bò rải vào gốc rồi tưới nước bình thường, kèm theo là phun HTD-01 (loại chuyên dùng cho vú sữa) trên lá. Sau 15 ngày rễ vú sữa bắt đầu phát triển trở lại, ngay cả trên những rễ sắp thối chết. 15 ngày sau đó, ông Chín lại làm thêm lần nữa và kết quả là cây vú sữa đã hoàn toàn phục hồi, chồi mới, nhánh mới đâm ra tua tủa, trên những nhánh già, chồi mới ra tiếp tục cho bông, ra trái bình thường. Nụ cười của người cựu chiến binh rạng rỡ trở lại.
Hiện nay, rất nhiều bà con đã áp dụng kỹ thuật đơn giản này nhưng rất hiệu quả. Cán bộ kỹ thuật của Cty LĐ thường xuyên có mặt tại địa phương để trực tiếp hướng dẫn bà con thực hiện đúng kỹ thuật.
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Ông Chín Hổ (xã Bình Trưng, huyện Châu Thành TG đã dùng 200 g HTG bón vào gốc, và phun HTD-01 (chuyên cho vú sữa) sau 15 ngày cây vú sữa to lớn đã ra rễ và phục hồi trở lại.
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Dấu vết đốn cành vẫn còn đó, nhưng nhánh mới đã ra lại và tiếp tục cho trái. Cây hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường
Xem phim tư liệu tại www.youtube.com
Key word: Vu sua - star apple
http://www.youtube.com/watch?v=c0PBOYWfX1M
Xuất phát từ những nguyên liệu hữu cơ dễ tìm, HTG, HTD là chế phẩm từ hoạt chất sinh học đặc biệt của tự nhiên và một quần thể rất lớn các vi sinh có lợi cho cây trồng. Nhóm thứ cấp là HTDx (x = 1 – 9: số đánh riêng cho từng loại cây trồng) và HTG là những chế phẩm hoàn toàn không độc hại, không ô nhiễm, không gây hại môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng, an toàn thực phẩm tuyệt đối; công nghệ sản xuất không chất thải và hoàn toàn trong nước.
CNSH TV & CẤY MÔ 
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Sản phẩm mới: 
Nước cắm hoa sinh học
Bio-Pretty 
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Nước cắm hoa sinh học
Bio-pretty
Nhu cầu sử dụng hoa để chưng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, giỗ (nhất là ngày rằm và mùng một hàng tháng) .v.v.. ngày càng tăng. Do nhu cầu tăng cao nên các shop cung cấp hoa cắt cành ngày càng phát triển. Những biểu hiện sau khi chưng hoa có thể nhận xét vài nét như sau:
· Thời gian hoa tươi: thường rất biến động tùy thuộc vào giống hoa (hoa đồng tiền trong vòng 24 giờ, hoa hồng trong 1 – 2,5 ngày .v.v..). Biểu hiện chính là hoa bị gập hoặc không thể nở thêm cho đến hết cành hoa như hoa Lay-ơn hoặc không bung hoa ra hoàn toàn (hồng, đồng tiền …).
· Điều kiện nơi trồng hoa ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thích nghi ở nơi chưng hoa (từ vùng lạnh sang vùng nóng, hoa dễ héo hoặc ngược lại).
· Nhiệt độ ở vị trí chưng hoa (phòng máy lạnh: 22oC, ẩm độ thấp < 45%; phòng sinh hoạt: 28 – 29oC, ẩm độ trung bình 55 – 60%; trên bàn thờ: 28 – 29 – 32oC; ẩm độ bình thường nhưng khí CO2 cao (do nhang, đèn). Những yếu tố này rất ảnh hưởng đến thời gian tàn của hoa
· Nếu chưng hoa trong phòng có quạt máy (gió làm giảm độ bão hòa hơi nước trên cánh hoa) làm hoa mau tàn.
· Sau vài ngày nước chưng hoa thường bốc mùi thối do lên men vi sinh vật, gây khó chịu, và như vậy phải thay nước hàng ngày, nếu số lượng bình chưng hoa nhiều, hay số lượng hoa nhiều thì đây trở thành một công việc nặng nhọc và mất nhiều thời gian (nhất là tại các nhà hàng, khách sạn, cơ quan .v.v…).
· Hoa chưng trong phòng thường bị nấm bệnh phát triển và côn trùng xâm nhập nếu không khử trùng cành hoa trước khi đem chưng.
· ….
Các nghiên cứu ngoài nước
Ở nước ngoài, đã có nhiều nghiên cứu để khắc phục những biều hiện trên; người ta thường sử dụng tổ hợp dinh dưỡng + kháng sinh để nuôi hoa, bao gồm dưỡng chất cho hoa như đường, acid citric, 8-HQC (đây là một biocide để chống thối cho nước cắm hoa), IAA, NAA, IBA, NOA (đây là những chất sinh trưởng giúp hoa lâu tàn), aspirin hoặc các kháng sinh y tế … dạng thương phẩm là dạng viên nén. Tuy vậy, số kết quả được chính thức công bố để trở thành một công thức chung sử dụng cho nhiều loại hoa thường rất hạn chế. Trước đây việc dưỡng hoa để bán tại các shop hoa và chưng hoa cho đẹp nhà thường người ta chỉ dùng nước lã để cắm hoa và phải thay nước thường xuyên; đồng thời phun xịt nước lên hoa để giữ cho hoa tươi lâu (đây là công việc rất tốn công, mất thời gian và tốn nhiều nước).
Cơ chế của việc giữ hoa lâu tàn và tiếp tục nở hoa có nguyên nhân sinh lý thực vật rất phúc tạp. Sự sống, phát triển của cành hoa, của riêng từng hoa và ngay cả cuống hoa có tương quan với nhau rất chặt chẻ. Có thể rằng: hoa chưa tàn những cuống hoa đã bị gập và có thể rằng hoa, cuống hoa không sao nhưng hoa lại không nở được .v.v… Việc đảm bảo dưỡng chất đấy đủ cho cành hoa ổn định là việc không đơn giản; trong cành hoa đã có trữ một phần dưỡng chất, khi cành hút được nước thì dưỡng chất vận chuyển đến cho hoa nở. Những hoạt động của enzymes trong hoa sẽ giúp cho hoạt động biến dưỡng biến đổi những chất dự trữ thành những chất cần thiết cho hoa nở. Bên cạnh đó, vi sinh vật gây thối trong nước chưng hoa là nguyên nhân chính làm cho vết cắt của cành hoa không thể hút được và đồng thời chúng làm thay đổi nhanh chóng chất lượng nước cắm hoa và gây mùi thối rất khó chịu. Đó là cơ chế chung của những nghiên cứu về nước cắm hoa.
Như vậy, để có một bình hoa đẹp, lâu tàn, không thối nước là ước mơ chung của nhiều người. Ngay tại các khách sạn, nhà hàng, việc chưng hoa cần có số lượng hoa nhiều, nhiều bình cắm, số lượng nước thay hàng ngay cũng không nhỏ. Bên cạnh đó, xuất khẩu hoa đi xa cũng đòi hỏi phải có một loại dung dịch để giữ hoa tươi lâu để đảm bảo chất lượng hoa khi đến tay khách hàng, nhất là với hoa hồng, loại hoa chiếm tỷ trọng xuất khẩu rất cao của nhiều nước (Hà Lan, Trung Quốc, .v.v…). Chính vì thế, công việc nghiên cứu dung dịch cắm hoa là yêu cầu rất cần thiết và cấp bách của thị trường.
Dung dịch cắm hoa – Bio-Pretty
Trong năm 2007, với kết quả nghiên cứu về kích hoạt enzymes và áp dụng phương pháp chiết xuất bằng công nghệ cao (Hi-tek extract), Cty Long Đỉnh đã đầu tư công nghệ cao và sản xuất ra một dung dịch chiết xuất hữu cơ sinh học hiệu quả cao (Bio-protector), với dung dịch này, có thể pha chế thành những thương phẩm ứng dụng cho đời sống và thương phẩm nước cắm hoa (Bio-pretty) để sử dụng cho các loại hoa nói chung là một trong những dòng sản phẩm từ đó.
Kết quả nghiên cứu và sản phẩm
Dung dịch cắm hoa Bio-Pretty với các đặc tính thương mại sau:
· Thích hợp với nhiều loại hoa như: Hoa hồng, đồng tiển, lay-ơn, huệ, cúc, vạn thọ, phong lan, lá măng, cây sống đời.
· Dễ tồn trữ và không độc hại với người (hít thở và tiếp xúc), không gây ô nhiễm môi trường.
· Không gây thối nước chưng hoa. Không phải thay nước hàng ngày.
Một vài hình ảnh của thí nghiệm tại Bio-Lab.[image: image10]
Hoa Lay-ơn 0 giờ
[image: image11]
Hoa Lay-ơn 72 giờ
[image: image12]
Hoa hồng 0 giờ
[image: image13]
Hoa hồng sau 24 giờ
[image: image14]
Hoa hồng sau 24 giờ (nhìn cận cảnh)
Hiện nay sản phẩm Nước cắm hoa sinh học - Bio-Pretty đã có mặt trên thị trường.



                
	Conversion Factors for Fertilizer Salts

	 
	Conversation Factor

	Column A
	Column B
	A to B
	B to A

	Nitrogen (N)
	Ammonia (NH3)
	1.216
	0.822

	
	Nitrate (NO3)
	4.429
	0.226

	
	Potassium nitrate (KNO3)
	7.221
	0.1385

	
	Calcium nitrate (Ca(NO3)2)
	5.861
	0.171

	
	Ammonium sulfate ((NH4)2SO4)
	4.721
	0.212

	
	Ammonium nitrate (NH4NO3)
	2.857
	0.350

	
	Diammonium anhydride ((NH4)2HPO4
	4.717
	0.212

	Phosphorus (P)
	Phosphoric anhydride (P2O5)
	2.292
	0.436

	
	Phosphate (PO4)
	3.066
	0.326

	
	Monopotassium phosphate (KH2PO4))
	4.394
	0.228

	
	Diammoniums phosphate ((NH4)2 HPO4)
	2.586
	0.235

	
	Phosphoric acid (H3PO4)
	3.164
	0.316

	Potassium (K)
	Potash (K20)
	1.205
	0.830

	
	Potassium nitrate (KNO3)
	2.586
	0.387

	
	Monopotassium phosphate (KH2PO4)
	3.481
	0.287

	
	Potassium chloride (KCl)
	1.907
	0.524

	
	Potassium sulfate (K2SO4)
	2.229
	0.449

	Calcium (Ca)
	Calcium oxide (CaO)
	1.399
	0.715

	
	Calcium nitrate (Ca(NO3)2)
	4.094
	0.244

	
	Calciumchloride (CaCl2 * 6H20)
	5.467
	0.183

	
	Calcium sulfate (CaSO4 * 2H2O)
	4.296
	0.233 

	Magnesium (Mg)
	Magnesium oxide (MgO)
	1.658
	0.603

	
	Magnesium sulfate (MgSO4 * 7H2O)
	10.14
	0.0986

	Sulfur (S)
	Sulfuric acid (H2SO4)
	3.059
	0.327

	
	Ammonium sulfate ((NH4)2SO4)
	4.124
	0.2435

	
	Potassium sulfate (K2SO4)
	5.437
	0.184

	
	Magnesium sulfate (MgSO4 * 2H2O)
	7.689
	0.130

	
	Calcium sulfate (CaSO4 * 2H2O)
	5.371
	0.186

	Iron (Fe)
	Ferrous sulfate (FeSO4 * 7H2O)
	4.978
	0.201

	
	Iron chelate (FeEDTA)
	10.00
	0.100

	Boron (B)
	Boric acid (H3BO3)
	5.717
	0.175

	
	Sodium tetraborate (Na2B4O7 * 10H2O) borax
	8.820
	0.113

	Copper (Cu)
	Copper sulfate (CuSO4 * 5H20)
	3.930
	0.254

	Manganese (Mn)
	Manganese sulfate (MnSO4 * 4H2O)
	4.061
	0.246

	
	Manganese chloride (MnCl2 * 4H2O)
	3.602
	0.278

	
	Manganese chelate (MnEDTA) 5% liquid
	20.00
	0.050

	Zinc (Zn)
	Zinc sulfate (ZnSO4 * 7H2O)
	4.400
	0.227

	
	Zinc chloride (ZnCl2)
	2.085
	0.480

	
	Zinc chelate (ZnEDTA) 14% powder
	7.143
	0.140

	
	Zinc chelate, 9% liquid
	11.11
	0.090

	Molybdenum (Mo)
	Ammonium molybdate ((NH4)6Mo7O24)
	1.733
	0.577

	
	Sodium molybdate (Na6Mo7O24)
	1.777
	0.563


compound
Determining your Fertilizer Mix and Rate
	Agdex #:  00/00
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	Soil reports show the nutrients required (nitrogen, phosphate and potash) to grow a specified crop. These nutrients are related to the actual amount of fertilizer needed on a field(s). A fertilizer program should supply the nutrients recommended with a minimum number of fertilizer mixes and avoid custom fertilizer blends as much as possible.

	To determine proper fertilizer blends and rates, you can: 
1) determine them yourself, using a procedure similar to the procedure outlined below;
or,
2) use the FERTILIZER FIT program, offered by the Soil & Feed Laboratory.

	 

	Determining the Proper Fertilizer

	
Determine the fertilizer ratio required using nitrogen, phosphate and potash values found under the REQUIRED APPLICATIONS section of your soil report. Use the following method to form the ratio: 

	N : P2 05 : K20
Example: if N requirement is 110 kg/ha
P205 requirement is 230 kg/ha
K20 requirement is 120 kg/ha
The ratio is 110 : 230 : 120

	Next find the smallest whole number that best fits the ratio. You many need to compromise a little. From example above 110 : 230 : 120 is close to 1: 2 : 1

	Now find a common fertilizer mix that matches the ratio OR ask a fertilizer company to blend a special mix for you. For the above example a 10-20-10 fertilizer would be suitable.

	Determine the rate needed using the following formula:

	Rate of Fertilizer (kg/ha)=
	N Requirement x 100 


% N in fertilizer mix 
	 

	Using the example where the N requirement is 110 kg/ha and the % of N in 10-20-10 mix is 10%:

	Rate of Fertilizer (kg/ha) =
	110 x 100 = 1100 kg/ha 


10 
	 

	 

	To convert the application rate from kg/ha to 1b/ac use the following formula:

	1b/ac = kg/ha * 0.9

	(from the example) 1b\ac = 1100 * 0.9 = 990 lb/ac.


Advanced hydro - nutrient calculations
emmaF 5/6/04 at 17:25 
I am looking to find out what how some fertilizers are made. The derived from list is written, i.e. derived from EDTA chelates of Manganese, Potassium Nitrate etc., and the analysis of the % of Nitrogen is written and divided into what types, but of course the chemical compounds and proportions used are secret. I have looked for information on this online but only can find results from some states metals testing of fertilizers. The fertilizer companies will not reveal this information. Is there a way I can get a near accurate idea? I have trouble enough typing, so I dont think I can figure this one out on my own. Any suggestions will be great! Thanks 
emmaF 5/23/04 at 20:09 
I am looking to find out specifically about a few of the most popular liquid hydroponic nutrients on the market. How much of each ingredients do they use to get the final product. Ingredients are listed but the amounts/ method are almost always a trade secret. Thank you for all the leads, I will check them out now. 
emmaF 5/26/04 @ 1:57 
I would like to make a recipe using the following: 
Amonium Nitrate Magnesium Nitrate Potassium Nitrate Magnesium Phosphate Potassium Phosphate Potassium Carbonate Potassium Sulfate Magnesium Carbonate Magnesium Sulfate 
Ending with a liquid fertilizer with an analysis of 2-1-6 (with0.5Mg) Using these things what might be the correct proportion in % or grams --roughly o.k. also--would be needed. 
Response: 
  DHershey 7/24/04 @ 21:15 
Fertilizer formulas are not secret. All the information needed is on the label. You just have to know how to do the calculations, which are rather challenging. 
The ratio you have is very strange, N is far too low relative to P and K. Despite that, here's one of several ways you could make one liter of your 2-1-6 solution. 
First you have to convert the 2-1-6, which is an archaic N-P2O5-K2O, to N-P-K. 
P2O5 x 0.43 = %P K2O x 0.83 = %K 
After conversion, you have 2N-0.43P-4.98K 
I'm assuming you want to use all nitrate-N. You need to know the elemental percentages for each of your fertilizer salts. They should be on the fertilizer container. Remember to convert P2O5 and K2O to P and K. 
1. Start with the 0.5 Mg and use magnesium nitrate - Mg(NO3)2 6H2O - which has a molecular weight of 256.41. The molecular weight of Mg is 24.3 so 24.3/256.41 x 100 = 9.5 % Mg 
Multiply the percentage required by 10,000 to get mg/liter. The 0.5 Mg is roughly equivalent to 5,000 mg/liter or 5 g/liter. 
To determine how much magnesium nitrate is required to give 5 g Mg, divide 5 by the %Mg in magnesium nitrate written as a decimal. So 5/0.095 = 
52.6 g magnesium nitrate per liter <<<<<<<< 
2. Determine how much nitrogen is supplied by magnesium nitrate. The percent N in magnesium sulfate is 28/256.41 x 100 = 10.9% so the 52.6 g magnesium nitrate provides 0.109 x 52.6 = 5.7 g N 
3. Use monopotassium phosphate to provide the 0.43P. Monopotassium phosphate (KH2PO4) contains about 22.3%P and 28.2%K 
Multiply 0.43 x 10,000 = 4,300 mg/liter = 4.3 g/liter 4.3/0.223 = 
19.3 g monopotassium phosphate <<<<<<<<<<<<< 
4. Determine how much K was provided by monopotassium phosphate. 19.3 g x 0.282 = 5.44 g K 
5. Use potassium nitrate (KNO3), which is 13% N and 37% K, to provide the rest of the N. 
The 2%N represents 20,000 mg/liter N or 20 g/liter. From step 2, you already have 5.7 g N supplied by magnesium nitrate. 
Therefore, you only need 20 - 5.7 = 14.3 g N. Take 14.3/0.13 = 
110 g potassium nitrate <<<<<<<<<<, 
6. Determine how much K was provided by potassium nitrate. 110 x 0.37 = 40.7 g K. 
7. For potassium, you need 4.98 x 10,000 = 49,800 mg/liter = 49.8 g/liter 
From step 4, you provided 5.44 g K From step 6, you provided 40.7 g K. 
Therefore, you only need 49.8 - 5.44 - 40.7 = 3.66 g K 
Potassium sulfate K2SO4 contains about 44%K 3.66/0.44 = 
8.3 g potassium sulfate <<<<<<<<<<<< 
  dontsleep 10 7/1/06 @ 13:37 
If you are trying to reverse engineer a product consider that in the USA, by definiton, "guaranteed analysis" is the MINIMUM percentage of each plant nutrient claimed. Proprietary surfectants and stabilizers will not be listed. The source and quality of the ingredients will factor as well. Thus your results will vary. 
Entered by baci
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1.      Fertilizer formulas


Fertilizer formulas are not secret. All the information needed is on the label.
You just have to know how to do the calculations, which is rather challenging.
here's one of several ways one can make one liter of 2-1-6 solution.
First you have to convert the 2-1-6, which is an archaic N-P2O5-K2O, to N-P-K.
P2O5 x 0.43 = %P
K2O x 0.83 = %K
After conversion, you have 2N-0.43P-4.98K
assuming you want to use all nitrate-N.
You need to know the elemental percentages for each of your fertilizer salts.
They should be on the fertilizer container. Remember to convert P2O5 and K2O to P and K.
1. Start with the 0.5 Mg and use magnesium nitrate - Mg(NO3)2 6H2O - which has a molecular weight of 256.41.
The molecular weight of Mg is 24.3 so 24.3/256.41 x 100 = 9.5 % Mg
Multiply the percentage required by 10,000 to get mg/liter.
The 0.5 Mg is roughly equivalent to 5,000 mg/liter or 5 g/liter.
To determine how much magnesium nitrate is required to give 5 g Mg, divide 5 by the %Mg in magnesium nitrate written as a decimal.
So 5/0.095 = 52.6 g magnesium nitrate per liter
2. Determine how much nitrogen is supplied by magnesium nitrate.
The percent N in magnesium sulfate is 28/256.41 x 100 = 10.9% so the 52.6 g magnesium nitrate provides 0.109 x 52.6 = 5.7 g N
3. Use mono potassium phosphate to provide the 0.43P. Mono potassium phosphate (KH2PO4) contains about 22.3%P and 28.2%K
Multiply 0.43 x 10,000 = 4,300 mg/liter = 4.3 g/liter
4.3/0.223 = 19.3 g mono potassium phosphate
4. Determine how much K was provided by mono potassium phosphate.
19.3 g x 0.282 = 5.44 g K
5. Use potassium nitrate (KNO3), which is 13% N and 37% K, to provide the rest of the N.
The 2%N represents 20,000 mg/liter N or 20 g/liter.
From step 2, you already have 5.7 g N supplied by magnesium nitrate.
Therefore, you only need 20 - 5.7 = 14.3 g N.
Take 14.3/0.13 =
110 g potassium nitrate
6. Determine how much K was provided by potassium nitrate.
110 x 0.37 = 40.7 g K.
7. For potassium, you need 4.98 x 10,000 = 49,800 mg/liter = 49.8 g/liter
From step 4, you provided 5.44 g K
From step 6, you provided 40.7 g K.
Therefore, you only need 49.8 - 5.44 - 40.7 = 3.66 g K
Potassium sulfate K2SO4 contains about 44%K
3.66/0.44 =
8.3 g potassium sulfate
 
 
                                                                 
                                                                                          
